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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:   Cao Đẳng
HỌC PHẦN:   KỸ THUẬT AUDIO - VIDEO
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 (Ghi chú: SV  không được sử dụng tài liệu)
ĐỀ 1
Câu 1: (2.5 điểm)
Cho mạch lọc hạ thông (bass) Baxandal như hình vẽ, xác định đáp ứng biên độ và vẽ giản đồ đáp ứng biên độ?
[image: ]
Câu 2: (2.5 điểm )
Cho mạch khuếch đại OCL kiểu bổ phụ như hình vẽ:
[image: ]

a) Cho IC3 = 10 mA, T3 phân cực ở chế độ A, xem IC3 ≈ IE3,  Xác định VE3, VB3?
b) Với RL= 16Ω, tính : dòng điện icmax qua tải, công suất ra cực đại trên tải, công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn ± Vcc, hiệu suất của mạch?
Câu 3: (2.5 điểm)
Trình bày nguyên tắc biến đổi tín hiệu hình ảnh trong kỹ thuật truyền hình ?
Câu 4: (2.5 điểm)
Vẽ sơ đồ khối đài phát hình hệ NTSC?ầ
u : Phải kè án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ không được tẩy xóa và nộp đúng hạn quy  
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:   Cao Đẳng
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ĐỀ 2

Câu 1: (2.5 điểm)
Trình bày ý nghĩa đơn vị deciBel(dB) và vấn đề  đo biên độ của tín hiệu âm tần ?
Câu 2: (2.5 điểm)
Cho mạch khuếch đại chế độ A như hình vẽ:
[image: ]
· RE= 4Ω, RL=8Ω, Vcc= 9v
· Xác định :
+ Tĩnh điểm làm việc Q của transistor(Ic, Vce)
+ Công suất xoay chiều ra trên tải  và trên RE ( Po max) 
+ Công suất xoay chiều ra trên tải RL (P’omax) 
+ Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên tải và trên RE (  PR )
+ Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên transistor (PD)
+ Công suất điện được cung cấp bởi nguồn Vcc (PCC )
+ Hiệu suất của mạch( ȵ )
Câu 3: (2.5 điểm)
Trình bày nguyên lý chung mã hóa (điều chế) tín hiệu hình màu ?
Câu 4: (2.5 điểm)
Vẽ sơ đồ khối máy thu hình hệ NTSC?uu : Phải kèp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ rànsạ
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ĐÁP ÁN ĐỀ 1
HỌC PHẦN:   KỸ THUẬT AUDIO - VIDEO
   HỌC KỲ:   II              NĂM HỌC :  2014-2015
Câu 1: (2.5 điểm)
· Mạch bass là mạch lọc hạ thông có tần số cắt
 fc =	 = 		
· Ở tần số cao từ fc trở lên thì hai tụ xem như nối tắt
   
Adb = 20log ()= 20 log(0.1)  = -20dB  			(0,5 điểm)
· Ở tần số thấp từ fc trở xuống thì tổng trở 2 tụ tiến đến vô cùng xem như hở mạch, lúc đó biên độ âm trầm sẽ tùy thuộc vào vị trí chỉnh của biến trở
Khi biến trở ở vị trí thấp nhất , đáp ứng biên độ: 
   

Adb = 20log ()= 20 log(0.01) = -40dB			(0,5 điểm)
Khi biến trở ở vị trí cao nhất , đáp ứng biên độ: 

   

Adb = 20log ()= 20 log(1)     = 0db			(0,5 điểm)	
· Như vậy tín hiệu qua mạch lọc thông thấp suy Giảm ± 20db theo mức chuẩn đáp ứng 
là -20db của độ suy giảm tại tần số cắt.
Giản đồ đáp ứng biên độ:
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					(1 điểm)
Câu 2: (2.5 điểm)	
a) Xác định VE3, VB3
VE3 = IC3. RE3 + (- Vcc) = (0,01A x 100Ω) +(- 35V) = - 34V    	(0,5 điểm)
T3 là transistor NPN phân cực ở chế độ A nên VBE = 0,7 V
VB3 = VE3 + VBE = -34V + 0,7V = -33.3V 				(0,25 điểm)
b) Với RL= 16Ω, tính : 
· Dòng điện icmax qua tải
icmax =  = = 2,2 A					(0,25 điểm)
· Công suất ra cực đại trên tải

P0max = RL x i2c =  =  = 38,3W			(0,5 điểm)

· Công suất điện cung cấp cho mạch

PCC = 2  =  = 48,7 W 				(0,5 điểm)

Hiệu suất của mạch 
				 
   ȵ =  =  100% = 79%			(0,5 điểm)

Câu 3: (2.5 điểm)
Tín hiệu hình ảnh trong thực tế là tín hiệu quang, tín hiệu hình muốn thu phát là tín hiệu điện. Để thực hiện được kỹ thuật truyền sóng của mình kỹ thuật truyền hình phải sử dụng các nguyên tắc căn bản sau:
· Nguyên tắc biến đổi tín hiệu: 
Ở phía đầu phát một thiết bị có tên là Videcon có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu ánh sáng từ ảnh của vật trở thành các tín hiệu điện dưới dạng dòng điện hoặc điện áp, sau đó tín hiệu này sẽ được xử lý để có thể truyền đi được trong không gian, đây là quá trình biến đổi Quang - Điện.							(0.5 điểm)
 Ở phía đầu thu sau khi nhận được các tín hiệu dưới dạng sóng điện từ, qua quá trình xử lý đươc đưa đến thiết bị tái tạo lại hình ảnh là CRT, LCD,  có nhiệm vụ biến đổi ngược tín hiệu điện trở thành tín hiệu quang là sóng ánh sáng để mắt người có thể cảm nhận được hình ảnh, đây là quá trình biến đổi Điện – Quang.															(0.5 điểm)
· Nguyên tắc phân ảnh và quét ảnh tại máy thu:
Kỹ thuật truyền hình không truyền đi đồng thời một lúc toàn bộ hình ảnh mà trước hết ảnh được chia thành từng phần tử nhỏ nhờ các dòng (Line) và các cột (column) đây là nguyên tắc phân ảnh.						(0.5điểm)
Tại ống kính máy ghi hình videcon, cảnh vật phản chiếu trước ống kính lần lượt được súng tia điện tử quét trên bề mặt các phần tử cảm quang ống ghi hình thứ tự theo qui luật từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, kết quả là toàn bộ bức ảnh được biến đổi thành một chuỗi tín hiệu điện theo thời gian, đây là nguyên tắc quét ảnh trong kỹ thuật truyền hình.													(0.5 điểm)
Quét từ trái qua phải gọi là quét ngang còn gọi là quét dòng ( Horizontal)
Quét từ trên xuống dưới gọi là quét dọc còn gọi là quét mành (Vertical)
	Để thực hiện các quá trình quét ảnh nói trên người ta sử dụng lực điện trường trên cuộn dây quét dọc và cuộn dây quét ngang tương ứng với xung quét dọc fv và xung quét ngang fh.			                   					(0.5 điểm)
Câu 4: (2.5 điểm)
[image: ]
                      			Sơ đổ khối đài phát hệ NTSC
( vẽ sai một khối trừ 0.25 điểm)




















ĐÁP ÁN ĐỀ 2
HỌC PHẦN:   KỸ THUẬT AUDIO - VIDEO
   HỌC KỲ:   II              NĂM HỌC :  2014-2015
Câu 1: (2.5 điểm)
Trong kỹ thuật điện tử, để đo độ khuếch đại của mạch điện tử, đáp ứng biên độ của mạch lọc ... người ta thường dùng đơn vị deciBel (dB).Để đo biên độ âm tần, người ta cũng dùng đơn vị này và qui định điện trở tải có trị số là 600Ω.
Đối với ngõ vào của mạch, nếu muốn tính theo đơn vị này cũng phải có tổng trở là 600Ω.										(0.5 điểm)	
							POP	
IO
VO	
PIP	
II
VI
RI= 600Ω	
Rtải = 600Ω 	

			

(0.5 điểm)
Đơn vị dB được định nghĩa: “Nếu có công suất  Po = lmW ra trên điện trở tải Rtải = 600Ω thì điện áp âm tần trên tải gần 1V, biên độ âm tần tính theo deciBel là 0 dB”.
Ta có công thức:
[image: ]


[image: ]

[image: ]

Điện áp ra trên tải: Uo = 0.775 ≈ 1						(0.5 điểm)
Độ khuyếch đại được tính theo công thức:
[image: ]
Người ta cảm nhận âm thanh không tỉ lệ tuyến tính theo công suất mà theo hàm logarit thập phân
Độ khuyếch đại tính theo dB là: 
[image: ]
[image: ](0.5 điểm)

Adb = 20log ()= 20 log(1)     = 0db
- Với điện áp tín hiệu ngõ vào UI = 1V và điện áp ngõ ra Uo = 0.775 ≈ 1V thì theo công thức trên độ lớn âm tần tính theo dB = 0dB, đây là giá trị chuẩn nhỏ nhất tính theo dB, tùy theo giá trị điện áp ngõ ra ứng với công thức trên ta có giá trị độ lớn tính theo dB của âm tần.  
(0.5 điểm)
Câu 2: (2.5 điểm)
· Tĩnh điểm làm việc Q của transistor (IC, Vce)
VCE =1/2VCC = 1/2 x 9 = 4,5 V 
IC =  =  =   =   = 0,375 A
Như vậy tĩnh điểm làm việc của transistor là VCE =4,5 V, IC= 0,375 A, đây cũng là điểm làm việc cực đại của transistor.					(0.5 điểm)
· Công suất xoay chiều ra trên tải  và trên RE ( Po max) 
P0max =  =  VCEmax.icmax=  4,5x0,375= 0,845W			(0.25 điểm)
· Công suất xoay chiều ra trên tải RL (P’omax) 
P’0max = RL x 2 = 8 x 2 = 0,562 W 			(0.5 điểm)
· Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên tải và trên RE (  PR )
PR =    =    = 1,69 W					(0.25 điểm)
· Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên transistor (PD)
Trong mạch này công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên transistor PD= PR do VCE =1/2VCC
PD =    =    = 1,69 W					(0.25 điểm)
· Công suất điện được cung cấp bởi nguồn Vcc (PCC )
PCC = PD + PR =  =   3,38W 				(0.25 điểm)
· Hiệu suất của mạch( ȵ )
   ȵ =  =  100% = 16,6%				(0.5 điểm)
Câu 3: (2.5 điểm)
Nguyên lý chung mã hóa (điều chế) tín hiệu màu
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												(1 điểm)
· Ba thành phần điện áp của 3 tín hiệu màu R,G,B từ ống kính lọc màu và vidicon sẽ được đưa vào khối ma trận, ma trận là mạch chia điện áp theo tỉ lệ, kết quả ngõ ra ta có 3 thành phần tín hiệu đó là tín hiệu chói Y, R-Y và B-Y.		(0.25 điểm)
· Tín hiệu chói Y còn được gọi là tín hiệu hình nền trắng đen được đưa qua mạch làm trễ 0,7µs nhằm đồng bộ pha với tín hiệu màu phải đi qua mạch giải mã	(0.25 điểm)
· Hai thành phần tín hiệu màu R-Y và B-Y được đưa qua 2 mạch mã hóa, để thực hiện mã hóa người ta dùng sóng mang fc từ dao động chuẩn, sự khác biệt giữa các hệ màu là khác biệt phương thức mã hóa R-Y, B-Y và tần số điều chế tín hệu màu (0.25 điểm)
· Hai thành phần tín hiệu màu R-Y, B-Y sau điều chế gọi là C1, C2 được đưa qua mạch cộng cho ra một thành phần tín hiệu màu chung là C.			(0.25 điểm)
· Nhằm giúp máy thu nhận dạng được tín hiệu màu thì tại mạch mã hóa phải gởi thêm đồng bộ màu, tín hiệu đồng bộ màu được lấy từ xung dao động điều chế sóng mang màu cho qua cổng lóe màu, mặt khác cổng lóe màu được tác động đóng mở theo tần số đồng bộ ngang fh, kết quả tại ngõ ra cổng đồng bộ màu có khoảng từ 9 đến 12 xung đồng bộ.
· Tất cả các thành phần tín hiệu được đưa vào mạch cộng cho ra tín hiệu màu đã được mã hóa.										(0.5 điểm)
Câu 4: (2.5 điểm)
[bookmark: _GoBack] 
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Sơ đồ khối máy thu hình hệ NTSC
( vẽ sai một khối trừ 0.25 điểm)
image4.png
Séng mang
hinh fp

{

Diéu
ché’ AM

Diéu

Khuéch
dai cdng
sudt cao
N
tan

f5=fp+
o 4,5MHz

ché FM





image5.emf

image6.emf

image7.emf

image8.emf

image9.emf

image10.emf

image11.emf

image1.emf
R


Ngõ vào


C


Ngõ ra


10R


100R


0


C/10




R

Ngõ vào

C

Ngõ ra

10R

100R

0

C/10


image2.emf
0


VM=0V


0.5


0V


T1


0V


-35V


VR


RB1


D1


+35V


RE3


100


+0.6V


RL


SPEAKER


-0.6V


T2


0.5


VE3


C2


VB3


D2


IE3


RC3


1.5K


RB2


C1


Vs


+ Vcc=+35V


T3


- Vcc=-35V


0


C3


Ic3




0

VM=0V

0.5

0V

T1

0V

-35V

VR

RB1

D1

+35V

RE3

100

+0.6V

RL

SPEAKER

-0.6V

T2

0.5

VE3

C2

VB3

D2

IE3

RC3

1.5K

RB2

C1

Vs

+ Vcc=+35V

T3

- Vcc=-35V

0

C3

Ic3


image3.emf
T


0


HI


8


RL


0


RE


4


RB1


Vs


C1


Vcc= 9V


RB2


0




T

0

HI

8

RL

0

RE

4

RB1

Vs

C1

Vcc= 9V

RB2

0


